
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 17 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IFM VIỆT NAM

0110195224

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá xe)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa.
- Ký gửi thiết bị, máy móc, vật tư ngành môi trường; - Ký gửi 
thiết bị, máy móc, vật tư ngành đo đạc;
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IFM VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IFM VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IFM VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02438541453     
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư ngành môi trường; 
- Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư ngành đo đạc;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659(Chính)

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán các sản phẩm cơ khí; 
- Mua bán các sản phẩm nhựa;
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

16. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

17. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522
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18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại 
thất công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác thiết bị vào công trình. 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất công trình.
- Kiểm định, thí nghiệm các công trình đường bộ.
- Kiểm định xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn đấu thầu
- Hoạt động đo đạc và bản đồ:
+ Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
 + Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
+ Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc 
và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, 
chuyên ngành.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
+ Thành lập bản đồ hành chính.
+ Đo đạc, thành lập hải đồ.
+ Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.
+  Thành lập bản đồ chuyên ngành 
+ Xây dựng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
+ Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai

7110

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động môi giới thương mại
- Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ 
 (trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)

7490
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20. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

21. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

24. Sản xuất giày, dép 1520

25. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

28. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

29. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư ngành đo đạc;

2651

30. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư ngành môi trường;

2829

31. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

32. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

33. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

35. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933
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38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường 
sắt, đường bộ, đường biển.
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Dịch vụ Logistics;
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê thiết bị, máy móc, vật tư ngành môi trường; 
- Cho thuê thiết bị, máy móc, vật tư ngành đo đạc;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

40. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

41. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

42. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất, lắp ráp các loại thiết bị phục vụ ngành trắc 
địa, đo đạc
- Sản xuất đồ gia dụng, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
trang sức, đá qúy, sắt thép phế liệu các loại, kim loại màu; - 
Sản xuất các sản phẩm cơ khí; - Sản xuất các sản phẩm nhựa;

3290

43. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

44. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

45. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

46. Sửa chữa thiết bị điện 3314

47. Sửa chữa thiết bị khác 3319

48. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp ráp thiết bị, máy móc, vật tư ngành môi trường; 
- Lắp ráp thiết bị, máy móc, vật tư ngành đo đạc;

3320

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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15.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HÀ THU 
HƯƠNG 

Việt 
Nam

Tổ 22, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 30,000 025186019626

2 NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
NGỌC

Việt 
Nam

Số nhà 17 phố Ngụy 
Như Kon Tum, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 10,000 001187037907

3 NGUYỄN 
HỮU 
LUYỆN

Việt 
Nam

Số 4, TTKS Hoàng 
Long, Tổ dân phố Tân 
Xuân 3,  Phường 
Xuân Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.750.000.000 25,000 001080004097

4 ĐẶNG VĂN 
PHƯỢNG 

Việt 
Nam

Xóm Ao Lang, Xã 
Linh Sơn, Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt 
Nam

1.500.000.000 10,000 019094006744

5 HÀ LONG 
GIANG 

Việt 
Nam

Tổ 25, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.750.000.000 25,000 025088002173

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem và tiền 
kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187037907
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 17 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 17 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ

03/06/1987 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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